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Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

a) Hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường trọng điểm của ngành giáo dục đào tạo thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghể gồm các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Tiếng Anh. 
Với đội ngũ giảng viên – giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi và cơ sở vật chất tốt, hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục đại học, từng bước chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch quốc tế:

LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Trụ sở chính: 

390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

b) Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng). 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Trường nhận Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Cao đẳng trọng điểm, đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên bậc cao đẳng, trung cấp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố và khu vực lân cận. Nhà trường có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho học sinh và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ học vấn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Mục tiêu của nhà trường là đào tạo đội ngũ có trình độ cao đẳng và trung cấp, có kiến thức sâu rộng, có chất lượng cao về chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về ngành đào tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo nhằm tạo ra những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và tác phong khoa học, năng động, sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
c) Cơ chế hoạt động:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống của trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và một số hoạt động nghiên cứu, dịch vụ có thu theo quy định của nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
Trường chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của trường để tiến hành các hoạt động trái pháp luật và trái với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Trường
a) Các yếu tố bên ngoài:

Tình hình kinh tế - xã hội: Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến thu nhập của người dân và ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh – sinh viên.

Văn bản pháp quy của Nhà nước:

· Tác động đến xã hội và trường học.

· Ảnh hưởng đến ngành nghề đào tạo.

· Ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường.
b) Các yếu tố bên trong:

Diện tích mặt bằng: Diện tích khuôn viên trường ảnh hưởng rất lớn đến quy mô học sinh – sinh viên nhà trường, đến quá trình đào tạo của nhà trường. 
· Diện tích đất của nhà trường là 5,06466 ha.
· Diện tích sàn xây dựng 24.625 m2. 
Kinh phí: Kinh phí có tác động đến toàn bộ hoạt động của nhà trường. Nhà trường (công lập) có 2 nguồn kinh phí:
· Một phần do nhà nước cấp

· Một phần do nhà trường tạo ra

Phần kinh phí do nhà nước cấp nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không hoàn toàn do nhà trường quyết định, phần kinh phí do nhà trường tạo ra nhiều hay ít hoàn toàn do nhà trường.
Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh chịu tác động của 2 tiêu chí cơ bản, đó là tiêu chí diện tích xây dựng và tiêu chí đội ngũ giảng viên. Do là trường công lập, nên tiêu chí diện tích xây dựng phụ thuộc cơ bản vào các yếu tố khách quan. Còn tiêu chí đội ngũ giảng viên cơ bản phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của nhà trường.
Chỉ tiêu biên chế: 
· Số lượng giảng viên biên chế phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, vì việc quyết định biên chế của trường phụ thuộc vào cơ quan cấp trên.
· Về chất lượng giảng viên phụ thuộc vào yếu tố chủ quan, nếu nhà trường quan tâm và sử dụng những biện pháp hiệu quả để xây dựng đội ngũ sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
-
Nhân sự hiện có của trường: Tổng số nhân sự: 328 người, trong đó:

+ Lãnh đạo, quản lý, điều hành:            

4 người, gồm:
· Hiệu trưởng:


1 người

· Phó Hiệu trưởng


3 người

+ Trưởng phòng, Trung tâm, Tổ trực thuộc trường:
  
  11 người

+ Phó trưởng phòng , Trung tâm, Tổ trực thuộc trường: 
  11 người

+ Giảng viên:







179 người 

+ Nhân viên:







123 người

Thương hiệu nhà trường: Thương hiệu nhà trường tác động rất lớn đến quy mô và chất lượng đào tạo. Thương hiệu nói lên uy tín của nhà trường đối với xã hội và hoàn cảnh do nhà trường tạo ra. Sau hơn 30 năm phấn đấu trưởng thành từ trường Dạy nghề Trung học lên Trung học Kỹ thuật và Cao đẳng, nhà trường đã khẳng định được uy tín và thương hiệu với vị thế là một trường cao đẳng trọng điểm của ngành giáo dục chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển giáo dục của Thành phố nói riêng và đất nước nói chung.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 ;
· Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; 

· Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;
- 
Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

-
Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

-
Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy đinh về Điều lệ trường Cao đẳng; 

- 
Quyết định số 72/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường;
-
Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội;
-
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội;

-
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

-
Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- 
Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
-
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

-
Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- 
Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

-
Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

-
Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

-
Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

- 
Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 
-
Quyết định số 1882/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu biên chế năm 2017,
Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM: Danh mục vị trí việc làm trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
	1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

	1.1. Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

	         Hiệu trưởng

	1.2. Vị trí cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập

	         Phó Hiệu trưởng 

	2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

	  2.1. Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc trường

      - Trưởng phòng

      - Trưởng Trung tâm

      - Tổ trưởng 
  2.2. Vị trí cấp cấp phó đơn trực thuộc trường

      - Phó phòng

      - Phó Trung tâm


	           - Tổ phó

	    2.3. Giảng viên 

	3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

	    3.1. Kế toán 

    3.2. Thủ quỹ 

    3.3. Văn thư 

    3.4. Y tế 

    3.5. Thư viện 

    3.6. Thiết bị, cơ sở vật chất
    3.7.  Bảo vệ 

    3.8.  Phục vụ 
    3.9.  Giáo vụ

    3.10.  Đào tạo

    3.11.  Quản sinh 

    3.12.  Lái xe 

    3.13.  Ghi danh, giới thiệu việc làm
    3.14.  Kỹ thuật 

    3.15. Thủ kho 

    3.16. Tổ chức nhân sự 

    3.17.  Hành chính 

    3.18.  Khoa học Công nghệ 

    3.19.  Quan hệ quốc tế 

    3.20.  Công tác khảo thí 

    3.21.  Thanh tra  

    3.22.  Pháp chế




II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Xác định số lượng người làm việc trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng người làm việc

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	4


	1
	Hiệu trưởng
	1

	2
	Phó Hiệu trưởng 
	3

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Giảng viên  
	238

	1
	Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc      
	11

	
	Trưởng phòng 
	8

	
	Trưởng Trung tâm 
	2

	
	Tổ trưởng 
	1

	2
	Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc 
	16

	
	Phó Trưởng phòng 
	14

	
	Phó Trưởng Trung tâm 
	1

	
	Tổ phó
	1

	3
	Giảng viên 
	211

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 
	129

	1 
	Nhân viên Kế toán 
	9

	2 
	Nhân viên Thủ quỹ 
	1 

	3 
	Nhân viên Văn thư 
	1

	4 
	Nhân viên Y tế 
	3

	5 
	Nhân viên Thư viện 
	6

	6 
	Nhân viên Thiết bị, cơ sở vật chất
	4

	7 
	Nhân viên Bảo vệ 
	12 

	8 
	Nhân viên Phục vụ 
	13

	9 
	Nhân viên Giáo vụ
	5 

	10 
	Nhân viên Đào tạo
	10

	11 
	Nhân viên Quản sinh 
	18

	12 
	Nhân viên Lái xe 
	1

	13 
	Nhân viên Ghi danh, giới thiệu việc làm
	5

	14 
	Nhân viên Kỹ thuật 
	15

	15 
	Nhân viên Thủ kho 
	1

	16 
	Nhân viên Tổ chức nhân sự 
	5

	17 
	Nhân viên Hành chính 
	3 

	18 
	Nhân viên Khoa học Công nghệ 
	2

	19 
	Nhân viên Quan hệ quốc tế 
	1

	20 
	Nhân viên Công tác khảo thí 
	6

	21 
	Nhân viên Thanh tra  
	8

	22 
	Nhân viên phụ trách Pháp chế
	Kiêm nhiệm

	 Tổng
	371


III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
Hiện nay, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 203 viên chức đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định chuyển mã chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau:
	TT
	Số viên chức đang giữ mã CDNN mới
	Chức danh nghề nghiệp
	Mã số

	1. 
	192
	Giảng viên (hạng III)
	V.07.01.03

	2. 
	2
	Kỹ sư (hạng III)
	V.05.02.07

	3. 
	1
	Thư viện viên (hạng III)
	V.10.02.06

	4. 
	1
	Lưu trữ viên (hạng III)
	V.01.02.02

	5. 
	1
	Bác sĩ (hạng III)
	V.08.01.03

	6. 
	1
	Y sĩ (hạng IV)
	V.08.03.07

	7. 
	5
	Kỹ thuật viên (hạng IV)
	V.05.02.08


Còn các mã chức danh nghề nghiệp khác, đang chờ hướng dẫn từ các Bộ liên quan.  
	Thủ trưởng cơ quan
phê duyệt Đề án

	Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án
Phạm Hữu Lộc
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